
Tuần 06 (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

09/10 

 

1 16 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Tuyên truyền chào 

mừng 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô 

(10/10/1954-10/10/2023) 

 

2 36 Tiếng Việt  ài 11(3T):  c :T p  àm văn -Ti t  ( Tr 48)  G T, N 

3 26 Toán 
 ài 11:  àng và  ớp ( Ti t 3 –tr 39 )  

              uy n t p:  ài  , , , ,5  
 G T, N 

4 37 Tiếng Việt  ài 11: LTVC:  uy n t p về   ng từ( T2)  G T, N 

 

5 21 Tiếng Anh Review 1- Part 3  

6 11 Khoa học Gió, bão và phòng chống bão (Ti t  )  G T, N 

7 

 
6 

GDNS 

TL,VM 
 ài 1: Giới thi u chư ng tr nh   G T, N 

Ba 

10/10 

Sáng 

1 22 Tiếng Anh Review 1- Part  4  

2 38 Tiếng Việt 
Bài 11:Vi t: Vi t bài văn thu t  ại m t    

vi c (T3) 
 G T, N 

3 27 Toán 
 ài  2-  c  ố trong phạm vi  ớp tri u 

 ( Ti t  - Tr   :  ài  , ,  ) 
 G T, N 

4 6 Toán TA 
Comparing & arranging numbers (So sánh và 

sắp xếp các số) 
 

Chiều 

5 11 LS - Địa lí 
 ài 5: Dân cư và hoạt đ ng  ản xuất ở vùng 

Trung du và miền núi  ắc    - ti t   
 G T, N 

6 6 C ng nghệ 
Bài 2:   t  ố  oại ho , cây cảnh ph  bi n 

(Ti t 3/3). 
 G T, N 

7 6 Đ o đức 
 ài  :  ảm thông, giúp đỡ người găp khó 

khăn (  ti t) – Ti t 2 
S ch, truy n 

8 6 Thư viện   c   ch 
 G T, 

Tài  i u 

 

Tư 

11/10 

Sáng 

1 39 Tiếng Việt  ài 12:   c: Nhà ph t minh 6 tu i (ti t 1)  G T, N 

2 40 Tiếng Việt  ài 12:   c: Nhà ph t minh 6 tu i (ti t 2)  G T, N 

3 28 Toán 
 ài  2-  c  ố trong phạm vi  ớp tri u 

 ( Ti t   - Tr 42, 43:  ài  , , ,4 ) 
 G T, N 

4 23 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 1  

Chiều 

5 17 HĐTN 
Bài 6: Kĩ năng đặt câu hỏi để t m hiểu thông 

tin 
 G T, N 

6 11 TA LK Unit 2 Part 3  

7 16 HD học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G T, N 

8 6 Tin học 
 ài 6. T c hại khi xem  những tr ng web 

không  phù hợp  ứ  tu i và  không nên 

xem 

 

 Sáng 1 41 Tiếng Việt   ài 10: Vi t : T m hiểu c ch vi t bài văn kể  



 

 

 

Năm 

12/10 

 ại m t câu chuy n.(T3) 

2 12 LS - Địa lí 
 ài 5: Dân cư và hoạt đ ng  ản xuất ở vùng 

Trung du và miền núi  ắc    - ti t 3 
 G T, N 

3 29 Toán 
 ài  2 -   c  ố trong phạm vi  ớp tri u 

 ( uy n t p:  Ti t  - Tr 44:  ài  , , ,4 ) 
 G , NT 

4 12  hoa học Gió, bão và phòng chống bão (Ti t 2)  G T, N 

Chiều 

5 12 TA  LK Unit 2 Part 3  

6 11 GDTC  ài  : :  i đều vòng   u (Ti t  )  

7 17 HD học  Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G T, N 

8 6 Âm nh c 

  t : Ôn bài hát:  him   o  

        Nhạc cụ: Thể hi n nhạc cụ gõ hoặc 

nhạc cụ gi i đi u 

 G T, N 

S u 

13/10 

 

 

Sáng 

1 42 Tiếng Việt  ài 12:   c mở r ng  G T,GN 

2 24 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 1  

3 30 Toán 
 ài  3 –  àm tròn  ố đ n hàng trăm ngh n 

 (Kh m ph -  oạt đ ng- LT trang 45,46) 
 G T, N 

4 6 Mĩ thuật 
 ài 1: Tr nh v  với c c h nh nối ti p nh u. 

 oàn thành ti p  ản ph m ti t  . ( T 2)           
 

Chiều 

5 18 HD học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G T, N 

6 12 GDTC  ài  : :  i đều vòng   u (Ti t 3)  

7 18 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề:   n 

 uy n tư duy kho  h c 
 G T, N 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 21 tháng 09 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh H nh 

 

Tháng      năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:               


